
 

 

Phụ lục IV 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ 

HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013 
(Kèm theo Quyết định số 8257  /QĐ-BCT ngày 15  tháng 9  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

1.  Nghị định  Nghị định về quản lý 

sản xuất, kinh doanh 

bia và đồ uống có cồn 

khác. 

Ban hành mới - Phần V Mục 2 điểm a Quyết định số 

244/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 

về Chính sách quốc gia phòng, chống 

tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn 

đến năm 2020 quy định: ”Bộ Công 

Thương có trách nhiệm xây dựng Nghị 

định về quản lý sản xuất kinh doanh bia 

và đồ uống có cồn khác trình Chính phủ 

ban hành vào năm 2014”. 

- Đối với sản xuất, kinh doanh rượu, 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ 

ban hành Nghị định 94/2012/NĐ-CP về 

sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 

39/2012/TT-BCT quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP 

quy định từ 01/01/2014 sản phẩm rượu 

sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành 

trên thị trường phải được dán tem. 

Riêng đối với bia và đồ uống có cồn 

khác thì chưa có Nghị định quy định về 

hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Công 

nghiệp nhẹ) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 và 

năm 2015 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

hàng này. 

- Trước tình hình thực tiễn quản lý nhà 

nước trong ngành Bia-Rượu-Nước giải 

khát, cần phải xây dựng Nghị định về 

sản xuất, kinh doanh bia và đồ uống có 

cồn khác. 

2.  Nghị định Số 

05/2006/NĐ-

CP ngày 

09/01/2006 

Về việc thành lập và 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Hội 

đồng Cạnh tranh. 

Thay thế Ngày 03/12/2004, Quốc hội khóa XI, tại 

kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Cạnh 

tranh số 27/2004/QH11, có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/7/2005. 

Để thực hiện khoản 1 Điều 53 Luật 

Cạnh tranh, ngày 09 tháng 1 năm 2006, 

Chính phủ ban hành Nghị định số 

05/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thành 

lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh.  

Tuy nhiên, sau 8 năm Hội đồng cạnh 

tranh được thành lập và đi vào hoạt 

động, nhiều bất cập, vướng mắc lớn tại 

Nghị định đã làm giảm vai trò, hiệu quả 

hoạt động của Hội đồng. Các vướng 

mắc chính bao gồm: Vị trí, vai trò của 

Hội đồng chưa được làm rõ; quy định về 

chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng còn 

thiếu; cơ cấu tổ chức của Hội đồng còn 

nhiều vướng mắc; các tiêu chí, tiêu 

chuẩn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các 

Bộ Công 

Thương 

(Ban thư ký 

Hội đồng 

cạnh tranh) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

thành viên Hội đồng cần phải làm rõ; bộ 

máy giúp việc của Hội đồng cần được 

kiện toàn... 

Những vướng mắc này là tương đối toàn 

diện, nằm tại đa số các quy định của 

Nghị định số 05/2006/NĐ-CP. Một số 

vướng mắc thường xuyên sẽ được giải 

quyết trong quy chế hoạt động của Hội 

đồng. 

Do đó, việc thay thế Nghị định 

05/2006/NĐ-CP là rất cần thiết để từ đó 

thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong 

nền kinh tế thông qua việc nâng cao 

năng lực, hiệu quả của công tác thi hành 

pháp luật cạnh tranh và các pháp luật 

khác có liên quan. 

3.  Nghị định  Quy định đối tượng, 

tiêu chuẩn, quy trình, 

thủ tục và hồ sơ đề nghị 

xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” 

thuộc lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ  

Ban hành mới Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 

(Công văn số 1326/VPCP-TCCV) giao 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 

các Bộ, cơ quan có liên quan soạn thảo 

dự thảo Nghị định quy định đối tượng, 

tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thuộc 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ để trình 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Thi đua – 

Khen thưởng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

Chính phủ. 

Nội dung chính của Nghị định bao gồm: 

- Quyền lợi, trách nhiệm của Nghệ nhân 

nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; 

- Thời gian xét tặng và công bố danh 

hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân 

ưu tú; 

- Tổ chức trao tặng; 

- Tước và phục hồi danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; 

- Kinh phí tổ chức xét tặng; 

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Hội 

đồng xét tặng; 

- Quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị xét 

tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 

Nghệ nhân ưu tú. 

4.  Nghị định  Về kinh doanh khí Ban hành mới Sau gần 4 năm thi hành Nghị định số 

107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng, Nghị định số 

107/2009/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều vấn đề 

bất cập cần xem xét, đánh giá và hoàn 

thiện trong thời gian tới. Đồng thời, hiện 

nay xu hướng sử dụng và hoạt động 

kinh doanh các mặt hàng khí CNG, 

Bộ Công 

Thương 

Vụ Thị trường 

trong nước) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

LNG ngày càng phổ biến nhưng các mặt 

hàng khí trên chưa được quy định trong 

các hệ thống văn bản quy phạm. 

Nội dung chính của Nghị định gồm có: 

- Phạm vi điều chỉnh: Dự kiến ngoài mặt 

hàng LPG sẽ bổ sung mặt hàng LNG và 

CNG là các mặt hàng kinh doanh có 

điều kiện. Do vậy, phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định là điều kiện được kinh 

doanh và quy định về quyền, nghĩa vụ 

của thương nhân hoạt động trong từng 

khâu kinh doanh mặt hàng khí. 

- Đối tượng áp dụng: Dự thảo quy định 

thương nhân theo quy định của Luật 

thương mại, thương nhân có vốn đầu tư 

nước ngoài được thành lập tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Điều kiện, quy định về kinh doanh mặt 

hàng khí: Điều kiện kinh doanh, quy 

định quyền và nghĩa vụ kinh doanh mặt 

hàng khí là một trong những nội dung 

trọng tâm của Nghị định. Thương nhân 

đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ở khâu 

nào thì hoạt động ở khâu đó. 

- Các khâu và loại hình kinh doanh mặt 

hàng khí bao gồm: Về kinh doanh xuất 

khẩu, nhập khẩu mặt hàng khí; về sản 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

xuất, chế biến mặt hàng khí; về phân 

phối mặt hàng khí; về nạp mặt hàng khí; 

về hệ thống phân phối; về kinh doanh 

dịch vụ mặt hàng khí; về cung cấp trang 

thiết bị, dụng cụ 

- Về quản lý kinh doanh mặt hàng khí: 

Quy định các nội dung, phương thức, 

quy trình, phân công quản lý nhà nước 

về kinh doanh mặt hàng khí, cụ thể gồm 

đối với các thương nhân kinh doanh mặt 

hàng khí; đối với các Bộ/ngành liên 

quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; đối với 

người tiêu dùng; đối với hoạt động xuất 

nhập khẩu, tạm nhập tái xuất mặt hàng 

khí; đối với việc cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh; đối với việc xử 

lý vi phạm và một số vấn đề khác. 

5.  Thông tư  Quy định lộ trình, điều 

kiện đối với thương 

nhân Việt Nam tham 

gia hoạt động mua bán 

hàng hóa qua Sở giao 

dịch hàng hóa ở nước 

ngoài 

Ban hành mới Điều 5 Nghị định 158/2006/NĐ-Cp quy 

định Thương nhân VN có quyền tham 

gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở 

giao dịch hàng hóa ở nước ngoài theo lộ 

trình, điều kiện và phạm vi do Bộ 

Thương mại quy định và công bố trong 

từng thời kỳ. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo 

của PTT Hoàng Trung Hải tại công văn 

số 7214/VPCP-KTTH, Bộ Công 

Thương khẩn trương ban hành Thông tư 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Thị 

trường trong 

nước) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

hướng dẫn nội dung trên. 

Nội dung chính của văn bản: 

- Lộ trình, phạm vi tham gia; 

- Điều kiện, đối tượng cho các thương 

nhân tham gia; 

- Quy định về phạm vi hoạt động, quyền 

và trách nhiệm của thương nhân; 

- Quy định về các hoạt động liên quan 

như xuất nhập khẩu, thanh toán, phương 

thức giao dịch. 

- Hồ sơ, quy trình thủ tục cấp phép cho 

thương nhân tham gia; 

- Cách thức quản lý, kiểm tra, giám sát, 

báo cáo hoạt động của thương nhân; 

- Biện pháp, cách thức xử lý những vấn 

đề phát sinh, vi phạm, tranh chấp như 

tạm ngưng, đình chỉ giao dịch, thu hồi 

giấy phép. Trách nhiệm giải quyết của 

thương nhân. 

6.  Nghị định  Về phát triển công 

nghiệp hỗ trợ 

Ban hành mới Trong thời gian qua Thủ tướng đã ban 

hành các quyết định về chính sách phát 

triển một số ngành CNHT số 

12/2011/QĐ-TTg, 1483/QĐ-TTg và 

1556/QĐ-TTg, đây là những bước tiến 

quan trọng đối với sự phát triển của 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Công 

nghiệp nặng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 



 

 8 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

CNHT Việt Nam. Tuy nhiên, các văn 

bản trên vẫn chưa tạo ra một hành lang 

pháp lý, có tính ổn định cao tạo sự yên 

tâm cho cộng đồng doanh nghiệp tham 

gia đầu tư vào CNHT. Các chính sách ở 

các văn bản liên quan này ở dưới rất 

nhiều dạng văn bản khác nhau như nghị 

định, quyết định, thông tư...của nhiều 

Bộ, ngành khác nhau nên các doanh 

nghiệp tương đối khó hiểu và khó áp 

dụng và không mang tính ổn định cao về 

mặt pháp lý. Bản thân các chính sách ưu 

đãi này cũng không có gì mới, đột phá, 

về cơ bản vận dụng các chính sách đã có 

với các ưu đãi không đủ sức hấp dẫn, 

thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 

CNHT, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài.  

Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ 

trợ mới sẽ bao gồm 2 nội dung quan 

trong là: 

- Chính sách hỗ trợ phát triển CNHT: 

Hỗ trợ thị trường; Ứng dụng công nghệ 

phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nghiên 

cứu và phát triển công nghệ công nghiệp 

hỗ trợ; Phát triển nguồn nhân lực; Hợp 

tác quốc tế về công nghiệp hỗ trợ; 

Chương trình quốc gia phát triển công 

nghiệp hỗ trợ. 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

- Chính sách ưu đãi bao gồm các ưu đãi: 

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

ưu đãi; Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Thuế thu nhập cá nhân; Thuế nhập 

khẩu; Thuế giá trị gia tăng; Hạ tầng cơ 

sở; Tín dụng ĐT 

7.  Nghị định Số 

48/2000/NĐ-

CP ngày 

12/09/2000; 

Số 

34/2001/NĐ-

CP ngày 

06/07/2001; 

Số 

115/2009/NĐ-

CP 

24/12/2009 

Hướng dẫn thi hành 

Luật Dầu khí 

Thay thế 

 

Sau thời gian thi hành Nghị định số 

48/2000/NĐ-CP, Nghị định số 

34/2001/NĐ-CP và Nghị định số 

115/2009/NĐ-CP, các Nghị định này đã 

bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại trong 

quá trình thi hành. Vấn đề này đã được 

Bộ Công Thương phân tích, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

8058/BCT-TCNL ngày 09 tháng 9 năm 

2013. Tại văn bản số 7993/VPCP-KTN 

ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Văn 

phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 

phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Công 

Thương chủ trì xây dựng Nghị định 

trong lĩnh vực thượng nguồn dầu khí 

thay thế Nghị định số 48/2000/NĐ-CP, 

Nghị định số 34/2001/NĐ-CP và Nghị 

định số 115/2009/NĐ-CP. 

Nội dung chính của đề án:  

- Sửa đổi một số điều của Nghị định 

48/2000/NĐ-CP, Nghị định 

Bộ Công 

Thương 

(Tổng cục 

Năng lượng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

34/2001/NĐ-CP và Nghị định 

115/2009/NĐ-CP, đồng thời, pháp điển 

hóa một số quy định tại Quyết định số 

40/2007/QĐ-TTg, 37/2005/QĐ-TTg. 

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định: 

Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí 

năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Dầu khí năm 2000, 2008. 

- Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp 

dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động đấu thầu dự án tìm kiếm 

thăm dò và khai thác dầu khí; thực hiện 

hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển 

mỏ, khai thác dầu khí, thu dọn các công 

trình cố định, thiết bị và phương tiện 

phục vụ hoạt động dầu khí kể cả xử lý, 

thu gom, tàng trữ, vận chuyển dầu khí 

trong khu vực khai thác cho tới điểm 

giao nhận và các hoạt động dịch vụ dầu 

khí trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội 

thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, 

thềm lục địa của nước Việt Nam, cũng 

như trên các công trình, phương tiện, 

thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí theo 

quy định tại Điều 47 Luật Dầu khí. 

8.  Nghị định Số 

26/2011/NĐ-

về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

Thay thế Theo Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ 

Bộ Công 

Thương 

Thực hiện 

trong năm 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

CP ngày 

08/04/2011 

số 108/2008/NĐ-CP 

quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

Luật Hóa chất 

Công Thương 

(Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn thi 

hành) 

(Cục Hóa 

chất) 

2015 

9.  Nghị định  Quy định về phát triển 

công nghiệp môi 

trường 

Ban hành mới Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công 

Thương) được giao “Chủ trì phối hợp 

với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan 

và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 

phát triển ngành công nghiệp môi 

trường (khoản 5 Điều 121 Luật Bảo vệ 

môi trường số 52/2005/QH 11)”. 

- Từ tình hình thực tế: (i) công nghệ và 

dịch vụ chưa phát triển; nguồn cung về 

thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi 

trường còn yếu, chưa phong phú; (ii) 

Đội ngũ các nhà khoa học và công nghệ 

môi trường, các doanh nghiệp môi 

trường còn yếu, đặc biệt thiếu chuyên 

gia có trình độ cao, có kinh nghiệm dẫn 

đến uy tín và thương hiệu của các nhà 

cung cấp chưa đủ thuyết phục người sử 

dụng nội địa, thiếu tính cạnh tranh với 

quốc tế. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2013, Văn phòng 

Chính phủ có Công văn số 5584/VPCP-

KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Kỹ thuật 

an toàn và 

Môi trường 

công nghiệp) 

Thực hiện 

trong năm 

2015 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư 

pháp và các Bộ, ngành liên quan xây 

dựng Nghị định về phát triển ngành 

công nghiệp môi trường, trình Chính 

phủ ban hành trong năm 2014. 

Dự kiến văn bản sẽ quy định những vấn 

đề sau:  

Chính sách cơ bản của Nghị định về 

phát triển ngành công nghiệp môi 

trường thành một ngành công nghiệp có 

khả năng cung cấp các công nghệ, thiết 

bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường phục 

vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử 

lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy 

thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm 

và cải thiện chất lượng môi trường. 

- Quản lý nhà nước đối với ngành công 

nghiệp môi trường. 

- Thành phần kinh tế tham gia phát triển 

ngành công nghiệp môi trường. 

- Hoạt động thẩm định nhà nước đối với 

thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất 

công nghiệp môi trường. 

- Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Kiến nghị 

(sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời hạn 

xử lý/ 

kiến nghị 

xử lý; tình 

hình xây 

dựng 

công nghệ môi trường trong phát triển 

ngành công nghiệp môi trường. 

- Chính sách ưu đãi của Nhà nước đối 

với sự đầu tư của các thành phần kinh tế 

vào phát triển ngành công nghiệp môi 

trường. 

- Chính sách hợp tác, đầu tư nước ngoài 

phát triển ngành công nghiệp môi 

trường. 

10.  Nghị định Số 

163/2013/NĐ-

CP ngày 

12/11/2013 

Quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực hóa chất, phân 

bón và vật liệu nổ công 

nghiệp 

Sửa đổi, bổ 

sung 

- Bảo đảm sự phù hợp quy định quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh 

phân bón quy định tại Nghị định 

202/2013/NĐ-CP 

- Bổ sung thẩm quyền đối với lực lượng 

áp dụng pháp luật (Quản lý thị trường) 

Bộ Công 

Thương 

Thực hiện 

trong năm 

2015 

11.  Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 

254/2006/QĐ-

TTg ngày 

07/11/2006 

(Sửa đổi , bổ 

sung bởi 

Quyết định số 

139/2009/QĐ-

TTg ngày 

23/12/2009) 

Về việc quản lý hoạt 

động thương mại biên 

giới với các nước có 

chung biên giới 

Thay thế - Làm rõ nội hàm khái niệm “thương 

mại biên giới”; phân biệt giữa hoạt động 

thương mại biên giới mang tính đặc thù 

và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thông thường. 

- Phân cấp quản lý  nhằm tăng tính chủ 

động của Ủy ban nhân dân các tỉnh biên 

giới.  

- Quản lý thống nhất hoạt động xuất 

nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở 

biên giới. 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Thương 

mại Biên giới 

và Miền núi) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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12.  Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 Ban hành quy chế quản 

lý và thực hiện Chương 

trình phát triển thương 

mại điện tử quốc gia. 

Ban hành mới Ngày 11 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 

phát triển thương mại điện tử quốc gia 

giai đoạn 2014 – 2020 (Quyết định số 

689). 

Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 

689 ghi rõ Bộ Công Thương “chủ trì, 

phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư xây dựng Quy chế quản lý và 

sử dụng kinh phí thực hiện Chương 

trình phát triển thương mại điện tử quốc 

gia, trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành”. 

Do vậy, để có cơ chế kịp thời triển khai 

Chương trình phát triển thương mại điện 

tử quốc gia sau khi Quyết định số 689 

được ban hành, Bộ Công Thương cần 

chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy chế quản 

lý và thực hiện Chương trình phát triển 

thương mại điện tử quốc gia. 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Thương 

mại điện tử và 

Công nghệ 

thông tin) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

13.  Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 Về cơ chế xử lý các dự 

án điện đầu tư theo 

hình thức IPP và BOT 

không thực hiện đúng 

tiến độ cam kết 

Ban hành mới Quy hoạch điện VII đã được phê duyệt 

theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg. Tuy 

nhiên, phần lớn các dự án nhiệt điện đầu 

tư theo hình thức BOT đang bị chậm 

tiến độ (trừ nhà máy nhiệt điện Mông 

Dương II). Việc triển khai chậm tiến độ 

của các nguồn điện này ảnh hưởng tới 

công tác đảm bảo cung cấp nguồn điện, 

đặc biệt là khu vực miền Nam. Vì vậy, 

cần phải có biện pháp xử lý và cơ chế 

thúc đẩy tiến độ của các dự án điện IPP 

Bộ Công 

Thương  

(Tổng cục 

Năng lượng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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và BOT để đảm bảo tình hình cung cấp 

điện cho phụ tải cũng như đảm bảo an 

ninh năng lượng. 

Nội dung chính của đề án: 

- Quy định các cơ chế thực hiện dự án 

đối với dự án IPP và BOT để Chủ đầu tư 

thực hiện đúng theo yêu cầu, đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả; 

- Quy định trách nhiệm, quyền hạn và 

nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà 

nước, chủ đầu tư và các bên tham gia dự 

án; 

- Cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, 

địa phương và bên tham gia dự án; 

- Xây dựng các tiêu chí thưởng/phạt 

hoặc thu hồi dự án nếu dự án không đáp 

ứng tiến độ. 

14.  Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 

41/1999/QĐ-

TTg ngày 

08/3/1999 

Ban hành quy chế quản 

lý an toàn trong các 

hoạt động dầu khí 

Thay thế Sau 14 năm ban hành, nhiều quy định 

tại Quy chế quản lý an toàn trong các 

hoạt động dầu khí ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 

08 tháng 3 năm 1999 đã được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế. Chính vì vậy, ván 

đề soát xét Quy chế nhằm điều chỉnh, bổ 

sung cho phu phù hợp với yêu cầu pháp 

luật hiện hành là hết sức cần thiết. 

Bên cạnh đó các hoạt động thăm dò khai 

thác ngoài khơi, các hoạt động dầu khí 

có thêm nhiều lĩnh vực mới (tính từ sau 

1999) như lọc hóa dầu, công nghiệp 

điện khí… Chính vì thế việc rà soát, cập 

nhật Quy chế sẽ góp phần hỗ trợ công 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Kỹ thuật 

an toàn và 

Môi trường 

công nghiệp) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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tác quản lý an toàn trong các hoạt động 

này. 

Nội dung của dự thảo Quyết định sẽ 

nhằm giải quyết các vấn đề sau: 

- Xây dựng cá quy định quản lý an toàn 

- sức khỏe - môi trường cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí; 

- Xây dựng các quy định quản lý an toàn 

- sức khỏe - môi trường cho các hoạt 

động dầu khí; 

- Xây dựng các quy định tạo hành lang 

pháp lý cho việc thực hiện quản lý an 

toàn. 

15.  Quyết 

định của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 Về lộ trình nghiên cứu, 

tiếp thu, làm chủ và 

phát triển công nghệ, 

nhiên liệu hạt nhân, xử 

lý chất thải phóng xạ 

Ban hành mới Cần có văn bản để quy định lộ trình và 

nội dung từng bước nghiên cứu, tiếp thu, 

làm chủ và phát triển công nghệ, nhiên 

liệu hạt nhân và xử lý chất thải phóng xạ 

phù hợp với quy hoạch phát triển điện 

hạt nhân của VN giai đoạn đến năm 

2030 tại Quyết định số 906/QĐ-TTg 

ngày 17/6/2010. 

Nội dung dự kiến bao gồm: 

Xây dựng lộ trình nghiên cứu, tiếp thu 

làm chủ và phát triển trong các lĩnh vực: 

- Công nghệ lò phản ứng, các thiết bị 

chính trong NMĐ hạt nhân; 

- Sản xuất nhiên liệu hạt nhân; 

- Xử lý chất thải phóng xạ; 

- Quản lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và 

nhiên liệu đã sử dụng 

Bộ Công 

Thương 

(Tổng cục 

Năng lượng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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16.  Thông tư Số 

13/2009/TT-

BCT ngày 

03/6/2009 

Quy định về xuất nhập 

khẩu hàng hoá qua các 

cửa khẩu phụ, lối mở 

biên giới nằm ngoài các 

Khu kinh tế cửa khẩu 

Thay thế Hướng dẫn các nội dung liên quan đến 

hoạt động mua bán hàng hóa qua biên 

giới của thương nhân tại Dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ thay thế 

Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Thương 

mại Biên giới 

và Miền núi) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

17.  Thông tư  Số 

21/2010//TT-

BCT ngày 17 

tháng 5 năm 

2010 

Về việc  thực hiện Quy 

tắc xuất xứ trong Hiệp 

định thương mại hàng 

hóa ASEAN  

Sửa đổi, bổ 

sung 

Theo Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ 

Công Thương (Sửa đổi để phù hợp với 

những sửa đổi của Biểu thuế hài hoà của 

Tổ chức hải quan thế giới và Biểu thuế 

AHTN 2012 của ASEAN). 

Tùy vào các nội dung cụ thể sẽ được các 

nước thông qua, Cục Xuất nhập khẩu sẽ 

đối chiếu với các quy định hiện nay 

trong hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật của Việt Nam hiện nay để có 

những sửa đổi bổ sung cho phù hợp, tập 

trung vào các nội dung sau: 

- Ban hành Quy tắc cụ thể mặt hàng 

(Phụ lục 2) theo HS 2012; 

- Bổ sung điều khoản mới vào Thủ tục 

cấp và kiểm tra C/O hướng dẫn việc 

không ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D 

trong trường hợp áp dụng tiêu chí xuất 

xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ 

(WO), chuyển đổi mã HS (CTC) và quy 

tắc công đoạn gia công chế biến (SP); 

- Ban hành mẫu CO mẫu D mới có sự 

sửa đổi ở ô số 9 để thực hiện nội dung 

nêu trên.   

Bộ Công 

Thương 

(Cục Xuất 

nhập khẩu) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

18.  Thông tư   Quy định về quá cảnh Ban hành mới Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính Bộ Công Thực hiện 
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hàng hóa của Vương 

quốc Campuchia qua 

lãnh thổ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính 

phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 

tháng 12 năm 2013 thay thế Hiệp định 

quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước 

CHXHCN Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia ký ngày 04 tháng 

11 năm 2008 có một số nội dung thay đổi, 

cần hướng dẫn cụ thể. 

Quy định về thủ tục cấp, gia hạn giấy 

phép quá cảnh hàng hóa của Campuchia 

qua lãnh thổ Việt Nam đối với các mặt 

hàng được quy định trong Hiệp định; cửa 

khẩu được phép quá cảnh; thời gian quá 

cảnh hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam; 

phương tiện quá cảnh hàng hóa; tiêu thụ 

hàng hóa quá cảnh; việc giám sát hàng 

hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 

Thương 

(Cục Xuất 

nhập khẩu) 

trong năm 

2014 

19.  Thông tư Số 

42/2012/TT-

BCT ngày 

27/12/2012 

Quy định Danh mục 

hàng hóa được sản xuất 

từ nước có chung biên 

giới nhập khẩu vào 

nước CHXHCN Việt 

Nam dưới hình thức 

mua, bán, trao đổi hàng 

hóa cư dân biên giới 

Thay thế - Ban hành Danh mục hàng hóa mới đáp 

ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của cư 

dân biên giới. 

- Sửa đổi cơ chế hạn chế, bổ sung mặt 

hàng trong Danh mục phù hợp với điều 

kiện thực tế của từng tuyến tỉnh, từng 

tuyến biên giới. 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Thương 

mại Biên giới 

và Miền núi) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

20.  Thông tư Số 

12/2013/TT-

BCT ngày 

20/06/2013 

Về việc thay thế Thông 

tư số 12/2013/TT-BCT 

ngày 20 tháng 6 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định 

thủ tục thông báo, đăng 

ký và công bố thông tin 

liên quan đến website 

Ban hành mới Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 

52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử 

(Nghị định 52). Chương IV Nghị định 

52 quy định về quản lý hoạt động 

TMĐT, trong đó bao gồm các biện pháp 

quản lý nhà nước đối với các mô hình 

website TMĐT khác nhau, cũng như các 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Thương 

mại điện tử và 

Công nghệ 

thông tin) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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thương mại điện tử. 

 

cơ chế giám sát của xã hội đối với hoạt 

động TMĐT. 

Nghị định 52 giao Bộ Công Thương 

“quy định cụ thể yêu cầu về nội dung hồ 

sơ, quy trình, thủ tục đăng ký, sửa đổi, 

bổ sung, chấm dứt đăng ký đối với 

website cung cấp dịch vụ thương mại 

điện tử”. Nghị định cũng quy định “Bộ 

Công Thương có trách nhiệm xây dựng, 

cập nhật và duy trì Cổng thông tin Quản 

lý hoạt động thương mại điện tử”, đồng 

thời giao Bộ Công Thương “quy định 

chi tiết về cơ chế tiếp nhận, công bố 

thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân 

về các website thương mại điện tử có 

hành vi vi phạm quy đinh của pháp luật 

và các website TMĐT bị phản ánh về 

việc có dấu hiệu vi phạm quy định của 

pháp luật”.  

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Bộ 

Thông tư số 

12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông 

báo, đăng ký và công bố thông tin liên 

quan đến website TMĐT(Thông tư 12) 

nhằm hướng dẫn, làm rõ hơn các yêu 

cầu tại Nghị định 52.Tuy nhiên, sau một 

thời gian triển khai, từ thực tế phát sinh, 

Cục TMĐT và CNTT nhận thấy có một 

số vấn đề, hạn chế cần giải quyết, cần 

điều chỉnh, làm rõ hơn tại Thông tư 12. 

Do đó,Cục TMĐT và CNTT đề xuất xây 

dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 

12) 

21.  Thông tư Số Về việc sửa đổi bổ Sửa đổi, bổ Sau khi Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Bộ Công Thực hiện 
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39/2012/TT-

BCT ngày 

20/12/2012 

sung Thông tư số 

39/2012/TT-BCT ngày 

20/12/2012 của Bộ 

Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP ngày 

12/11/2012 của Chính 

phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu  

sung và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ban 

hành, Bộ Công Thương đã tiến hành 

công tác Hội nghị phổ biến pháp luật 

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

rượu. Qua đó, nhiều ý kiến phản ánh các 

kiến nghị trong quá trình thực hiện Nghị 

định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tư số 

39/2012/TT-BCT.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng 

tại Chỉ thị số 18/CT-BCT  ngày 26 

tháng 8 năm 2013 về việc giải quyết khó 

khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm ngành Công Thương, 

Vụ Công nghiệp nhẹ đã lấy ý kiến các 

Vụ Pháp chế, Thị trường trong nước, 

Xuất nhập khẩu, Khoa học công nghệ, 

Cục Quản lý Thị trường để đề nghị Rà 

soát đánh giá, tổng hợp các khó khăn 

vướng mắc trong thời gian qua thực hiện 

Thông tư số 39/2012/TT-BCT. 

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp lại các ý 

kiến nêu trên, Các vấn đề vướng mắc 

của địa phương và các đơn vị thuộc Bộ 

đối với Thông tư số 39/2012/TT-BCT 

như sau: 

- Xây dựng quy chuẩn, tiêu cho rượu thủ 

công tại các vùng miền khác nhau; 

- Hướng dẫn bản cam kết của thương 

nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ sản 

phẩm rượu về bảo đảm tuân thủ đầy đủ 

các yêu cầu điều kiện về phòng cháy 

chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 

Thương  

(Vụ Công 

nghiệp nhẹ) 

trong năm 

2014 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-392012TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-942012NDCP-ngay-/7B6F3ADD-8EA3-44E4-83F3-7786C43A507D/default.aspx
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định của pháp luật; 

- Vấn đề dịch vụ bán lẻ rượu mà không 

tiêu dùng tại chỗ (CPC 63107); 

- Quy định về loại sản phẩm rượu ghi 

trong Giấy phép kinh doanh rượu; 

- Hướng dẫn quy hoạch hệ thống kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu;  

- Trách nhiệm của tổ chức cá nhân đại 

diện làng nghề; 

- Quy hoạch phát triển ngành rượu tại 

các địa phương; 

- Các quy định về nhập khẩu rượu; 

- Quy định nộp phí, lệ phí cấp Giấy 

phép sản xuất rượu; 

- Quy định về tem sản phẩm rượu; 

- Vấn đề cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đặc biệt đối 

với việc cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh có dưới 02 lao động:  

- Về hướng dẫn quy hoạch hệ thống 

kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, việc 

cấp phép kinh doanh rượu đối với dịch 

vụ đồ uống có cồn; 

- Về số lượng giấy phép phân phối, bán 

buôn, bán lẻ rượu. 

22.  Thông tư Số 

31/2011/TT-

BCT ngày 

19/08/2011 

Quy định điều chỉnh 

giá bán điện theo thông 

số đầu vào cơ bản 

Thay thế Theo Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ 

Công Thương 

Bộ  Công 

Thương 

(Cục Điều tiết 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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(Cập nhật quy định mới của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Điện lực) 

điện lực) 

23.  Thông tư  Thông tư quy định cụ 

thể và hướng dẫn thực 

hiện một số điều về 

phân bón vô cơ tại 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 

27 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ về quản 

lý phân bón 

Ban hành mới Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP: “Bộ trưởng Bộ Công 

thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định và hướng 

dẫn thi hành các điều, khoản được giao 

trong Nghị định này”. 

Bộ Công Thương: 

- Hướng dẫn điều kiện và tổ chức và 

thực hiện cấp Giấy phép sản xuất phân 

bón vô cơ (Nhà xưởng, kho chứa, máy 

móc, thiết bị, công nghệ, hệ thống quản 

lý, an toàn, môi trường, phòng chống 

cháy nổ, nhân lực; Hồ sơ, thủ tục cấp 

Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; Hồ 

sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phân 

bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón 

khác); 

- Hướng dẫn điều kiện kinh doanh phân 

bón vô cơ; 

- Giấy tờ, tài liệu xuất khẩu, nhập khẩu 

phân bón; 

- Quản lý hoạt động, công 

nhận, chỉ định các phòng kiểm nghiệm 

phân bón vô cơ;  

- Hướng dẫn thủ tục chứng nhận hợp 

quy, thủ tục công bố hợp quy phân bón 

vô cơ 

 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Hóa 

chất) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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24.  Thông tư Số 

29/2012/TT-

BCT ngày 

05/10/2012 

Quy định việc cấp, thu 

hồi Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý 

của Bộ Công Thương. 

Sửa đổi, bổ 

sung 

Theo Chương trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ 

Công Thương 

 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Khoa học 

và Công 

nghệ) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

25.  Thông tư  Thông tư quy định chi 

tiết về căn cứ, thủ tục 

xác nhận người lao 

động nước ngoài di 

chuyển trong nội bộ 

doanh nghiệp không 

thuộc diện cấp Giấy 

phép lao động 

Ban hành mới Nhằm triển khai nhiệm vụ của Bộ Công 

Thương được giao tại Điều 7 Nghị định 

102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động 

về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam (Ngày 05 tháng 9 năm 2013, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 

102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động 

về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. Trong đó, Điều 7 Nghị định 

102/2013/NĐ-CP có nêu rõ: Bộ Công 

Thương hướng dẫn căn cứ, trình tự, thủ 

tục để xác định người lao động nước 

ngoài di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ 

của Việt Nam với Tổ chức thương mại 

thế giới bao gồm: kinh doanh; thông tin; 

xây dựng; phân phối; giáo dục; môi 

trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa 

giải trí và vận tải).  

Nội dung chính của văn bản quy định 

về: Căn cứ xác nhận người lao động 

nước ngoài di chuyển trong nội bộ 

doanh nghiệp không thuộc diện cấp 

Giấy phép lao động; và Thủ tục xác 

nhận người lao động nước ngoài di 

Bộ Công 

Thương 

(Vụ Kế 

hoạch) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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chuyển trong nội bộ doanh nghiệp 

không thuộc diện cấp Giấy phép lao 

động 

 

26.  Thông tư  Quy định cụ thể và 

hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị 

định số 38/2014/NĐ-

CP ngày 06 tháng 5 

năm 2014 của Chính 

phủ về quản lý hóa chất 

thuộc diện kiểm soát 

của Công ước Cấm 

phát triển, sản xuất, 

tàng trữ, sử dụng và 

phá hủy vũ khí hóa học 

Ban hành mới - Hướng dẫn thực hiện các điều kiện về 

sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất 

Bảng. 2 và hóa chất Bảng 3; 

- Quy định cụ thể mẫu đơn, mẫu Giấy 

phép, mẫu Giấy phép cấp lại hoặc điều 

chỉnh, giấy tờ, tài liệu đáp ứng các điều 

kiện sản xuất hóa chất Bảng 1, hóa chất 

Bảng 2, hóa chất Bảng 3; 

- Quy định cụ thể mẫu khai báo sản 

xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng, 

tàng trữ hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 

2, hóa chất Bảng 3; 

- Quy định cụ thể mẫu công văn đề nghị 

cấp phép; mẫu Giấy phép xuất nhập 

khẩu hóa chất Bảng, mẫu thông báo, 

khai báo hóa chất Bảng 1, hóa chất 

Bảng 2, hóa chất Bảng 3; 

- Quy định cụ thể mẫu khai báo cơ sở 

hoá chất DOC, DOC-PSF. 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Hóa 

chất) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

27.  Thông tư Số 

14/2011/TT-

BCT ngày 

30/03/2011 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định về thủ tục hành 

chính tại Quy chế Quản 

lý kỹ thuật an toàn đối 

với các máy, thiết bị, 

hoá chất độc hại có yêu 

cầu an toàn đặc thù 

chuyên ngành công 

nghiệp ban hành kèm 

Bãi bỏ Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN bị bãi 

bỏ, không còn giá trị thực thi (do các 

quy định không còn phù hợp với quy 

định hiện hành) 

Bộ Công 

Thương 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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theo Quyết định số 

136/2004/QĐ-BCN 

ngày 19 tháng 11 năm 

2004 của Bộ trưởng Bộ 

Công nghiệp 

28.  Thông tư 

liên tịch 

Số 

15/2001/TTL

T-BTM-BCA 

ngày 

10/5/2001 

Quy định việc trang bị 

và quản lý các phương 

tiện chữa cháy trong 

các kho dầu mỏ và sản 

phẩm dầu mỏ 

Thay thế Cập nhật mới các quy định tại Luật 

Phòng cháy, chữa cháy và các quy định 

hiện hành khác có liên quan. 

 

Bộ Công 

Thương 

(Cục kỹ thuật 

an toàn và 

Môi trường 

công nghiệp) 

Thực hiện 

trong năm 

2015 

29.  Quyết 

định của 

Bộ trưởng 

Số 

13/2007/QĐ-

BCN ngày 

13/3/2007 

Ban hành Quy trình xử 

lý sự cố hệ thống điện 

Quốc gia 

Thay thế Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 

liên quan tới xử lý sự cố hệ thống điện 

quốc gia. 

- Thống nhất nội dung liên quan của 

Quy định Hệ thống điện Truyền tải, Quy 

định Hệ thống điện phân phối, Quy trình 

điều độ hệ thống điện quốc gia. 

- Bổ sung trách nhiệm các đơn vị điện 

lực liên quan; 

- Quy định trình tự, thủ tục thực hiện và 

chế độ báo cáo xử lý sự cố. 

Bộ  Công 

Thương 

(Cục Điều tiết 

điện lực) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

30.  Quyết 

định của 

Bộ trưởng 

Số 

06/2007/QĐ-

BCT ngày 

17/10/2007 

Ban hành Quy định nội 

dung, trình tự, thủ tục 

lập, thẩm định và phê 

duyệt Quy hoạch địa 

điểm xây dựng Trung 

tâm điện lực 

Thay thế - Để quản lý, hướng dẫn việc lập, thẩm 

định và phê duyệt quy hoạch địa điểm 

các trung tâm nhiệt điện; đáp ứng yêu 

cầu quản lý và thực hiện Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 

2011-2020 có xét đến năm 2030; 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

“Quyết định 06/QĐ-BCT ngày 17 tháng 

10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công 

Bộ  Công 

Thương 

(Tổng cục 

Năng lượng) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 
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Thương ban hành quy định nội dung, 

trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê 

duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng 

Trung Tâm điện lực” phù hợp với quy 

định hiện hành do thời gian qua một số 

quy định liên quan đã có điều chỉnh. 

31.  Quyết 

định của 

Bộ trưởng 

Số 

56/2001/QĐ-

BCN ngày 

26/11/2001 

Ban hành quy trình 

Điều độ hệ thống điện 

quốc gia do Bộ trưởng 

Bộ Công nghiệp ban 

hành  

Thay thế Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 

phục vụ vận hành hệ thống  điện. 

- Thống nhất nội dung liên quan của 

Quy định Hệ thống điện Truyền tải và 

Quy định Hệ thống điện phân phối. 

- Bổ sung trách nhiệm của các đơn vị 

liên quan tới vận hành điều độ hệ thống 

điện;   

- Rà soát quy định phân cấp quyền điều 

độ, điều khiển đóng cắt thiế 

Bộ  Công 

Thương 

(Cục Điều tiết 

điện lực) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

32.  Quyết 

định của 

Bộ trưởng 

Số 

136/2004/QĐ-

BCN ngày 

19/11/2004 

về việc ban hành Danh 

mục các máy, thiết bị, 

hoá chất độc hại có yêu 

cầu an toàn đặc thù 

chuyên ngành công 

nghiệp và Quy chế 

quản lý kỹ thuật an 

toàn đối với các máy, 

thiết bị, hoá chất độc 

hại có yêu cầu an toàn 

đặc thù chuyên ngành 

công nghiệp 

Bãi bỏ Danh mục đã bị bãi bỏ tại Thông tư 

08/2012/TT-BCT; quy chế quản lý 

không còn phù hợp với quy định hiện 

hành 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Kỹ thuật 

an toàn và 

Môi trường 

công nghiệp) 

Thực hiện 

trong năm 

2014 

33.  Quyết 

định của 

Bộ trưởng 

Số 

52/2008/QĐ-

BCT 

Về việc ban hành Quy 

chế tạm thời về bảo vệ 

môi trường ngành công 

thương 

Thay thế Từ năm 2008 đến nay đã có một số văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường đã được sửa đổi, ban hành mới, 

trong đó có Luật Bảo vệ môi trường vừa 

Bộ Công 

Thương 

(Cục Kỹ thuật 

an toàn và 

Thực hiện 

trong năm 

2015 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1362004QDBCN-cua-Bo-Cong-nghiep-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cac-may-thiet-bi-hoa-chat-doc-h/9058FD4F-02C6-4BA9-A75F-CAD3046E5E59/default.aspx


 

 27 

được Quốc hội thông qua năm 2014. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Quy 

chế tạm thời về bảo vệ môi trường đã có 

một số bất cập, cần sửa đổi để phù hợp 

với điều kiện thực tế 

Môi trường 

công nghiệp) 

 


